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CALCIUM+D -
 

Box of 10 Blisters of 10 Tablets

Manufactured by ;

Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Factory : R-662, TTC industrial Area, Rabale Naw Mumbal 400 701, india.
Office ; P.O. Bax No.27257, Mumbai 400 074 India. 

 

Nhãn vỏ hộp

 

   

COMPOSITION: Zach uncoated tablet contains:
Cakcluum Giuconas BP.....,..................600mg
ang Vitamin DGŒ—¬oleoalcllerc4) B.P .......2ŒXU
FOR DOSAGE, IRDICATIONS , ADW4NISTRATION,
CONTRAINDICATION, WARNING:
Plesve refer to package insert
SPECIFICATION! In-+touse

STORAGS: Store4n a Ory place ata
temderatire below: 30°C. Protect from light.
ROUTE OF ADMINISTRATION: Oral
FOR PRESCRIPTION USE OLY.

INSTRUCTIONS BEFORE USE.
PLEASE REFER PIORE INFORMATION
OTHER IN PACKAGE INSERT
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SPFlamingo
Nhá sản xudt:
Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Nhàmáy;R-662,TTC Industrial Area,RabaleNaviMumbai 400 701,An
Vănphòng:P.O,BoxNo.27257, Mumbai400071,ÁnĐộ.

_Mfg,Date/NSX : dd/mm/yyyy

CÔNGTHỨC; Mỗiviênnánchứa:

<aVionG9(orowcaicboshBP aoe
CHIBINH,CACHDUNG, LIBU DUNG,CHONGCHIBINH,
CANHBAO:Xin.xem hướngđẫnsử đụngđịnhkèm.

CHUAN:Hha sản
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Visa No./S6 DK:
Batch No,/ Số lô: XXXX
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Nhãn vỉ
 

CALCIUM +D -
Calcium Gluconate + Vitamin D, Tablets
Each uncoated tablet contains:
Calcium Gluconate B.P.................. 500mg
and Vitamin D3(Cholecalciferol) B.P 2001U

aps Flamingo

Manufactured by’;
Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Factory:R-662, TTC Industral Area, Rebale Navi Mumbai 40C 701, india.
Office : P.O. Box No.27257, Mumbal 400 071. India.

 CALCIUM+D
Calcium Gluconate + Vitamin D, Tablets
Each uncoated tablet contains:
Calcium Gluconate B.P.................. 500mg
and Vitamin D3(Cholecalciferol) B.P 200IU

apt Flamingo

Manufactured by: :

Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Factory:R-662, TTC Industial Area. Rabale Navi Mumbai 40¢ 701, India.
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\ Office ;P.9. Box No.27257, Mumbai 400 071, India.
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© CALCIUM+D
Calcium Gluconate + Vitamin D, Tablets
Each uncoated tablet contains:
Calcium Gluconate B.P ...................500mg
and Vitamin D3(Cholecalciferol) B.P 200IU

= Flamingo

Manufactured by:
Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
Factory : R-662, TTC Industrial Area, Rabale Navi Mumbai 400 7014, India.
Office : P.O. Box No.27257, Mumbai 400 071, India.

CALCIUM+D
Calcium Gluconate + Vitamin D, Tablets
Each uncoated tablet contains:

 

 

 

 

 

 

 

Calcium Gluconate B.P...................500mg
and Vitamin D3(Cholecalciferol) B.P 2001U

=. Flamingo
Manufacturedby:

Flamingo Pharmaceuticale;Ltd.
Factory : R-662, TTC industrialAre @ Navi Mumbai 400 701, india.
Office : P.O. Box No.27257, Mum . India.
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Doc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng
Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiên bác sĩ

Vién nén CALCIUM +D

(Calcium gluconate + Vitamin D3 tablets)

Thành phần: Mỗi viên nén chứa:
Hoại chất: Calcium gluconat B.P ..........................500mg

Vitamin D; (Cholecalciferol) B.P.......... 200 I.U.
Tá đơc: Butylated Hydroxy Anisole, Lactose, Mcrocrystalline Cellulose, Maize Starch,
Magnesium Stearate, Collidal silicon dioxide, Sodium Starch Glycollate.

Chi dinh:
- Điều tri su thiéu hut déng thoi vitamin D va calcium 6 ngudi cao tudi
- Hỗ trợ cho điều trị đặc hiệu bệnh loãng xương trên các bệnh nhân đã được xác đị c có

nguy cơ cao về sự thiếu hụt đồng thời vitamin D và calcium

Liều lượng và cách dùng:
Mỗi ngày uống một viên nén.
Chống chỉ định:
Những bệnh và/hoặc những điều kiện dẫn đến tang calci huyét va/hoac calci niéu.

Soi than
Rối loạn thừa vitamin D

Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của tá dược
Thân trọng:
Calcium gluconat:
Cần thận trọng khi dùng calci gluconat cho bệnh nhân suy chức năng thận, bệnh tim hoặc có tiền
sử tạo sỏi thận. Calci làm tăng tác dung của các glycosid ở tim và có thể gây độc tính của
glycosid.
- Vitamin D3:
Khong dugc ké vitamin D cho bénh nhan cé tang calci — máu. Cần dùng thận trọng cho trẻ em
mà có thể mẫn cảm hơn với tác dung cha vitauin D. Nếu có thể, với phụ nữ dùng liều cao
vitamin D thì không được cho con bú sữa mình, vì có thể làm tăng calci - máu ở con bú mẹ.
Tác dụng có hại:
- Calcium gluconat:
Calcium gluconat có thể gây kích ứng ống tiêu hóa và táo bón.
- Vitamin D3:

Có thể tăng vitamin D; khi dùng lượng quá lớn vitamin D trong thời gian dài và gây tăng calci —
máu.
Tác dụng của vitamin D có thể bị giảm ở bệnh nhân đang dùng các barbiturat hoặc thuốc chống
CO giật.

“Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. ”

Tương tác thuốc:
- Calcium gluconat:

Tác dung làm co sợi cơ tim và độc tính của glycosid trợ tim sẽ hiệp đồng với calci và do đó có thể
gây loạn nhịp tim nếu phối hợp như vậy.
- Vitamin D3:

Bisopralol fumarat/ Hydrochlorothiazide, Chlorothiazide, Chlorthalidone, Enalapril/

Hydrochlorothiazide, Indapamide, Magaldrate:

Nếu dùng vitamin D; cũng mỗi thuốc kể trên có thể gây tích lũy hàm lượng quá cao của calci có
thể gây độc tính của calci trong cơ thể, dẫn tới bệnh thận.
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Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Phụ nữ có thai:
Không nên uống vượt quá 1500 mg calcium và 600 IU vitamin D mỗi ngày trong suốt thời kỳ
mang thai. Những thử nghiệm trên thú cho thấy dùng vitamin D liều cao gây độc trên khả năng

sinh sản. Phụ nữ có thai nên tránh dùng quá liều calci và vitamin D vì tăng calci huyết thường

xuyên có liên quan đến tác dụng phụ trên sự phát triển của thai nhỉ.

Phụ nữ cho con bú: .
Calcium và vitamin D3 qua được sữa mẹ. Điều này nên được cân nhắc khi dùng vitamin D bổ

sung cho trẻ.
Không gây hại khidùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Chưa thây có báo cáo.

Sử dụng quáliều:
Nồng độ Calci mau vượt quá 2.6 mmol/lít(10,5mg/100ml) được coi là tăngCalcihuyết .

Ngừng uống Calci hoặc bất cứ thuốc gì có khả năng gây tăng Calci huyết sẽ có thể giải quyế"
được tình trạng tăng Calci huyết nhẹ ở người bệnh không có biểu hiện triệu chứng lâm sang va

có chức năng thận bình thường. Khi nồng độ Calci huyết vượt quá 2.9mmol/lit

(12mg/\00m]) phảilập tức dùng các biện pháp sau:
-Bùủ dich\bang truyền tĩnh mạch natri clorid 0.9%. Cho lợi tiểu cưỡng bức bằng Furosemid hoặc

id)ethecrynic dé tang thải trừ nhanh Calci và natri khi đã dùng quá nhiêu dung dịch natri

  
Điều trị nhiễm độc vitamin D: Ngừng thuốc, ngừng bồ sung Calci, duy trìkhẩu phần ăn có ít
Calci, uống nhiều nước, hoặc gây nôn, rửa dạ dày. Nếu thuốc đã qua dạ dày, điều trị bằng dầu

khoáng có thể thúc đầy thải trừ vitamin D qua phân.

Đặc tính dược lực học:
-Calcium Gluconate dạng uống được dùng điều trị ha calcihuyết mạn và thiếu calci. Hạ calci

huyết mạn xảy ra trong các trường hợp: Suycận giáp mạn và giảsuy cận giáp, nhuyễn xương,
suy thận mạn, hạ calel huyết do dùng thuốc chồng co giật, hoặc khi thiếu vitamin D.

Thiếu calci xảy ra khi chế độ ăn hàng ngày không cung cấp đủ calci, đặc biệt là ở thiếu nữ và
người già. phu nữ trước và sau thời kỳ mãn kinh, thiến niên Da tang nhu cầu về ealei nên trẻ em

và phụ nữ là người có nguy cơnhất. ¬

Giảm calcihuyết gâyra các chứng: co giật, cơn tetani rối loạn hành vi và nhân cách, chậm lớn va
phát triển trí não, biến dạng xương, thường cặp nhất là còi xương ở trẻ cn vànhuyễn xương ở

người lớn. Sự thay đổi xảy ra trong nhuyễn xương bao gồm mên xương. Đaukiểu thấp trong

xương ống chân và thắt lưng, yêu toàn thân kèm đi lại khó và gẫy xương tự phát. Việc bổ sung
calci được sử dụng như một phần của việc phòng và điều trị bệnh loãng xương ở người ănuông,

thiếu calei. Uống calci gluconate tan trong nước lợi hơn dùng mudi calci tan trong acid, đối với

người bệnh giảm acid dạ dày hoặc dùng thuốcgidm acid dịch vị như thuốc kháng thụ thể Hạ
-Chức năng chính của vitamin D là duytrì nông độ Calci và Phospho bình thường trong huyết

tương bằng tăng hiêu quả hấp thụ các chất khoáng từ khẩu phần ăn, ở ruột non, và tăng huy động,

Calci và Phospho từ xương vào máu. Vitamin D có trong một số ít thực phẩm: dầu gan cá, bơ,

trứng và gan. Quá trình nấu ăn không ảnh hưởng tới hoạt tính của vitamin D. Thiếu hụt vitamin

D xảy ra khi tiệp xúc với ánh sáng không đủ hoặc khi khẩu phần &ăn thiếu hụt vitamin D( đặcbiệt

ở trẻ em) hoặcở những người có hội chứng kém hap thu chất béo, gồm những người có bệnh về
gan, mật hoặc bệnh về đường tiêu hóa và hấp thu chất béo giảm; một vài tình trang bệnh như suy
thận có thể cũng ảnh hưởng tới sự chuyển hóa của vitamin D thành dạng hoạt động và dẫn thiếu
hụt vitamin D..
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*Vitamin D rất quan trọng cho sự hấp thu Calci từ dạ dày và cho hoạt động của Calci trong cơ
thê. Calci va vitamin D két hợp được sử dụng đê ngăn ngừa hoặc điều trị thiêu hụt Calc1.

Dượcđộng học:
-Sự hấp thụ Calci ở ruột tỷ lệ nghịch với lượng Calcl ăn vào, vì vậy khi chế độ ăn ít Calci sé dan
dén tăng hấp thu bù, phần nào do tác động của vitamin D. Mức độ hấp thu giảm đángké theo

tudi. Sau khi dung, lugngion calci dugc thai qua nuoc tiéu là hiệu số lượng được lọc tại cầu thận

và lượng được tái hấp thu. Sự tái hấp thu ở ông thận rất có hiệu quả vì đến 98% lượngion calci

loc qua cầu thận được tái hấp thu vào máu. Hiệu quả tái hấp thu được điều hòa chính bởi hormon
cận giáp và cũng bị ảnh hưởng bởi sự thanh lọc Na+, sự có mặt của các anion không bị tái hấp
thu, và các chất lợi niệu.
- Vitamin D được hấp thụ tốt qua đường tiêu hóa. Vitamin D3 đều được hấp {Au ruột non.

Phần chính xác ở ruột hấp thụ nhiều vitamin D tùy thuộc vào môi trường mà Fate b&a tan.
Mật cần thiết cho sự hấp thụ vitamin D ở ruột. Vì vitamin D tan trong lipid nên ập trung
trong vi thê dưỡng chấp, và được hấp thu theo hệ bạch huyết, xấp xỉ 80% lượng vitamin D dùng

theo đường uông đượchap thu theo co ché nay. Vitamin D va cac chat chuyén hóa của nó luân

chuyển trong máu liên kết với Alpha Globulin đặc hiệu. Nửa đời trong huyết tương của vitamin

D là 19-25 giờ, nhưng thuốc được lưu giữ thời gian dài trong các mô mỡ.
Vitamin D và các chất chuyền hóa của nó được bài tiết chủ yếu qua mật và phân, chỉ có một
lượng nhỏ xuất hiện trong nước tiêu.

Trinh bày: -
Hộp I0 vỉ, môi vỉ 10 viên nén.

Bảo quản: #
Bảo quản nơi khô mát ở nhiệt độ dưới 30°C. Ay

Han ding: Z⁄
36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tránh xa tầm tay trẻ em.
Thiide han then don

Chỉ được dùng dưới sự chỉ dẫn của thầy thuốc thực hành.

HÀ f

1 Ieu chuan chãt lượng:

Tiêu chuân nhà sản xuât.

 

Sản xuất boi: FLAMINGO PHARMACEUTICALS LTD. Zn
R-662, T.T.C. Industrial AreaRabale,.„Ằ matMumbai 400 701, India A
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